Trường Tiểu học Bình Khê I
===========================================================

TUẦN 24

Ngày soạn: 17/2/2012
Ngày giảng:                            Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Tiết 1: TẬP ĐỌC
LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ
I. Mục đích yêu cầu :


- Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.

- Hiểu nội dung: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa; kể được 1 đến 2 luật của nước ta. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

*Giáo dục HS thái độ tôn trọng pháp luật.
II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ viết đoạn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Chú đi tuần và trả lời các câu hỏi:
H: Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?

H: Bài thơ nói lên điều gì?

- GV nhận xét ,ghi điểm.

2. Bài mới: 

a Giới thiệu bài:

Để gìn giữ cuộc sống thanh bình, cộng đồng nào, xã hội nào cũng có những quy định yêu cầu mọi người phải tuân theo. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu một số luật lệ xưa của dân tộc Ê-đê, một dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

b Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: 

*)Luyện đọc:

- Một HS giỏi đọc toàn bài.

- GV hướng dẫn giọng đọc

 -GV chia đoạn : 3 đoạn 

- Mời 3 HS nối tiếp nhau đọc bài. 

- Hướng dẫn học sinh phát âm đúng các từ khó.

- Gọi 3HS đọc nối tiếp lần 2 và  giúp  hs hiểu nghĩa một số từ khó trong SGK.

- GV cho HS luyện đọc theo cặp.

- Mời 1 HS đọc cả bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài - giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát giữa các câu, đoạn; thể hiện tính chất nghiêm minh, rõ ràng của luật tục.

b) Tìm hiểu bài: (10')

- Người xưa đặt ra luật tục để làm gì? 

- K ể những việc mà người Ê-đê xem là có tội?

- Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.

GV: Ngay từ ngày xưa, dân tộc Ê-đê đã có quan niệm rạch ròi, nghiêm minh về tội trạng, đã phân định rõ từng loại tội, quy định các hình phạt rất công bằng với từng loại tội. Người Ê-đê đã dùng những luật tục đó để giữ cho buôn làng có cuộc sống trật tự, thanh bình.

- Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. 

GV mở bảng phụ viết sẵn tên khoảng 5 luật của nước ta, mời một HS đọc lại.

-Bài văn muốn nói lên điều gì ?

c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: (10')

- GV yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc lại 3 đoạn của bài. 

- GV hướng dẫn HS đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn.

- GV chọn và hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn 3.

- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 3.

3 Củng cố, dặn dò: 

- GV hỏi HS về nội dung bài văn.

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà đọc trước bài “Hộp thư mật”.
	- 2 HS lần lượt đọc bài Chú đi tuần và trả lời câu hỏ

- Trong đêm khuya gió rét, mọi người đã yên giấc ngủ say.

- Bài thơ ca ngợi những người chiến sĩ tận tuy, quên mình. 

- HS quan sát tranh minh họa trong SGK.

- 1 HS giỏi đọc, cả lớp theo dõi bài đọc trong SGK.

- Học sinh chú ý nghe.

+ Đoạn 1: Về cách xử phạt.

+ Đoạn 2: Về tang chứng và nhân chứng.
+ Đoạn 3: Về các tội.

- 3 học sinh đọc nối tiếp. 

HS luyện đọc các từ : luật tục, tang chứng, nhân chứng, dứt khoát … 

-1 em đọc chú giải sgk.

- HS luyện đọc theo cặp.

-1 HS đọc cả bài.

- HS lắng nghe và chú ý giọng đọc của GV.

- Người xưa đặt ra luật tục để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

- Tội không hỏi mẹ cha - Tội ăn cắp - Tội giúp kẻ có tội - Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình.

+ Các mức xử phạt rất công bằng: Chuyện nhỏ thì xử nhẹ (phạt tiền một song); Chuyện lớn thì xử nặng (phạt tiền một co); Người phạm tội là người bà con anh em cũng xử vậy.

+ Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mắt, bắt tận tay; lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao,…của kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy ra sự việc) mớI được kết tội; phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị.

- HS lắng nghe.

- Luật Giáo dục; Luật Phổ cập tiểu học; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao thông đường bộ,…

- 1 HS đọc.

* ND: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa.

- 3 HS nối tiếp đọc bài

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc.

- HS trả lời: Người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật tục của người Ê-đê, HS hiểu: xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc theo luật pháp.

- Lắng nghe.


_________________________________
Tiết 2: TOÁN

Tiết 116 : LUYỆN TẬP CHUNG  

I. Mục đích yêu cầu :

- Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.

- Bài tập cần làm bài 1, bài 2 (cột 1).

* Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ kẻ bảng bài tập 2

- Hình vẽ bài tập 3 phóng to.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt  động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ :
+ Nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật

+ HS nhận xét

-  GV nhận xét, đánh giá, ghi điểm

- Giới thiệu bài, ghi bảng.
2. Dạy bài mới :

a. Giới thiệu bài

b. Thực hành - Luyện tập

Bài 1/123

- Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt 

+ HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng.

- Giúp đỡ HS yếu làm bài.

+ HS nhận xét bài của bạn và chữa bài. 

- GV đánh giá

 Bài 2/1213 (cột 1 )

- Yêu cầu HS đọc đề bài 

- GV treo bảng phụ ghi đầu bài:

+ Bài toán yêu cầu gì?

+ HS tư làm bài vào vở (không cần kẻ bảng). Lưu ý HS chỉ làm cột 1.

+ HS nhận xét, chữa bài

- GV: nhận xét, đánh giá, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học

-Dặn học sinh về nhà học bài ,làm các bài tập. 

- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập chung.
	-  2 HS trả lời

- HS lắng nghe.

- Đọc yêu cầu.

- 1 HS làm bảng lớp

- HS chữa bài

Bài giải

Diện tích XQ của hình chữ nhật là: 

(0,9 + 0,6) x2 x 1,1= 3,3 (m2)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là :

0,9 x 0,6 x 1,1= 0,594 (m2)

b. Diện tích  xq của hình hộp chữ nhật là :

(4/5 + 2/3 ) x 2 x ¾ = 132/60 (dm3)

Thể tích  của hình hộp chữ nhật là :

4/5 x 2/3 x 3/4= 24/60 (dm3)

- Lắng nghe, sửa sai.

- 1 HS đọc yêu cầu

- Tính DT toàn phần và thể tích của hình lập phương.

- 1 HS làm bảng lớp

- HS chữa bài

Bài giải:
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
3.5 x 3,5 x 6 = 73,5 ( dm2 )
Thể tích của hình lập phương là:

3,5 x3,5 x3,5 = 42,875 (dm3)

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm tiết học


___________________________
Tiết 3: HÁT NHẠC
Học Bài:  MÀU XANH QUÊ HƯƠNG
I. MỤC TIÊU: 
- Biết BH màu xanh quê hương 
- Biết hát bài hat theo giai điệu và tiết tấu

- GD HS yêu thiên nhiên
II. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN

- Nhạc dục quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Màu xanh quê hương.Phách , song loan , Đàn ooc gan
- Tranh ảnh minh hoạ bài Màu xanh quê hương.
- Tập đệm đàn và hát bài Màu xanh quê hương.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. ổn định tổ chức: 1’ Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

2. Kiểm tra bài cũ:2’ Hỏi ND tiết học trước 
3. Bài mới
Hoạt động :1 19’
Học hát:  Màu xanh quê hương

. Giới thiệu bài hát

- GV giới thiệu tranh minh hoạ.

- Màu xanh quê hương là bài hát dân ca đồng bào Khơ me (Nam Bộ). Bài hát miêu tả khung cảnh quê hương yên vui, thanh bình, có hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay và đàn em bé tới trường, có hình ảnh hàng cây xanh và cành đồng lúa. Bài Màu xanh quê hương có nhịp điệu sôi nổi, tươi vui.

. Đọc lời ca

- Bài hát sử dụng ký hiệu âm nhạc là dấu ngân tự do và dấu hiệu ngắt (tên tạm gọi), tác dụng của dấu luyện ngắt là lời 1 không hát luyến ở tiếng chào cây và đàn em, lời 2 hát luyến.

. Nghe hát mẫu

- HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát.

. Khởi động giọng

GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng Son trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.

. Tập hát từng câu

Chia lời 1 gồm 6 câu hát:

- Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần.

- Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát.

- HS lấy hơi ở đầu câu hát.

- HS khá hát mẫu.

- Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết.

- HS tập các câu  tiếp theo tương tự.

- HS hát nối các câu hát.
Hoạt động :2   13’ Tập hát lời 2
. Hát cả bài.

- HS tiếp tục sửa những chổ hát còn chưa đạt,  tập lấy hơi để thực hiện các câu hát nhanh, thực hiện đúng những tiếng hát luyến.

- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm với 2 âm sắc.

- HS Tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng, hơi nhanh của bài hát.

4. Củng cố, kiểm tra   4’
- Trình bày bài Mùa xanh quê hương theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm:

+ Hát đối đáp: Nửa lớp hát câu 1 và câu 3, nửa lớp hát câu 2 và câu 4, cả lớp cùng hát câu 5, 6 (thực hiện với cả 2 lời).

+ Gõ đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm với hai âm sắc.

- Trình bài bài hát theo nhóm

- HS học thuộc bài hát.

- Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm.
	- Thực hiện

- Trả lời 

HS ghi bài

HS theo dõi

2 HS thực hiện

HS ghi nhớ

HS nghe bài hát

1-2 HS nói cảm nhận

HS khởi động giọng

HS nhắc lại

HS lắng nghe

HS hát hoà theo

HS tập lấy hơi

1-2 HS thực hiện

HS sửa chỗ sai

HS tập câu tiếp

HS thực hiện

HS hát hoà theo

HS hát cả bài,HS sửa chỗ sai

HS hát, gõ đệm

HS thực hiện

HS thực hiện

4-5 HS xung phong

HS ghi nhớ

HS hát, gõ đệm


___________________________
Tiết 4: ĐẠO ĐỨC
Tiết 24 : EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 2)

I. Mục đích yêu cầu :


- Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.

II.* KNS    :

 - Kĩ năng xác định giá trị (yêu Tổ quốc Việt Nam)

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về đất nước và con người Việt Nam.

 - Kĩ năng hợp tác nhóm.

- Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước con người Việt Nam.

* TTHCM: Yêu quê hương, đất nước.

* GDBVMT (Liên hệ) : GD HS : Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu đất nước

III. Đồ dùng dạy học

 - Tranh như SGK phóng to. 
IV.Hoạt động dạy học   : 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Em nghĩ gì về đất nước, con người Việt Nam?

+ Nước ta còn có những khó khăn gì? Chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng đất nước?

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới: 

a. Giới thiệu bài -  ghi bảng

b. Hoạt động 1: Làm bài tập 1, SGK.

- GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm giới thiệu một sự kiện, một bài hát, bài thơ, tranh, ảnh, nhân vật lịch sử liên quan đến một mốc thời gian hoặc một địa danh của Việt Nam đã nêu trong bài tập 1.

- GV mời đại diện từng nhóm lên trình bày về một mốc thời gian hoặc một địa danh.

- GV kết luận: 

Hoạt động 2: Đóng vai (bài tập 3, SGK).
- GV yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu với khách du lịch về một trong các chủ đề: văn hóa, kinh tế, lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người Việt Nam, trẻ em Việt Nam, việc thực hiện Quyền trẻ em ở Việt Nam,…

- GV mời đại diện một số nhóm lên đóng vai.

- GV nhận xét.

Hoạt động 3: Triễn lãm nhỏ (bài tập 4, SGK).
KNS*:Kĩ năng hợp tác nhóm.

-Y/c HS trưng bày tranh vẽ theo nhóm. 

-Y/c từng nhóm cử người giới thiệu tranh trước lớp.

-Y/c cả lớp xem tranh và trao đổi. 

-GV tổ chức HS bình chọn tranh của các  nhóm theo quy định của GV…

-GV nhận xét tranh vẽ của HS. 

-Y/c từng nhóm cử đại diện hát, đọc thơ, ca dao … về chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

3. Củng cố, dặn dò: 

-Hỏi: Em có cảm nghĩ gì khi được tìm hiểu về đất nước Việt Nam của chúng ta? 

=>GV kết luận.Liên hệ GDĐĐHCM.

-GV nhận xét tiết học. Tuyên dương các HS tích cực hoạt động xây dựng bài, nhắc nhở HS còn chưa cố gắng. 

- Các em về nhà xem lại bài, đọc và tìm hiểu trước bài tiếp theo.
	     -2 HS trả lời:

+ Chúng ta rất yêu quý và tự hào về Tổ quốc mình, tự hào mình là người Việt Nam.

+ Đất nước ta còn nghèo, còn nhiều khó khăn, vì vậy chúng ta cần phải cố gắng  học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Tổ quốc.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- Các nhóm HS thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến.

+ Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ ngày, ngày 2 tháng 9 được lấy làm ngày Quốc khánh của nước ta.

+ Ngày 7 tháng 5 năm 1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

+ Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng miền Nam. Quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập, ngụy quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.

+ Sông Bạch Đằng gắn với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán và chiến thắng của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược  Mông – Nguyên.

+ Bến Nhà Rồng nằm trên sông Sài Gòn, nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

+ Cây đa Tân Trào: nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16 tháng 8 năm 1945.

- HS nhắc lại.

- Các nhóm HS chuẩn bị đóng vai.

- Đại diện một số nhóm lên đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu trước lớp, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến.

-Trưng bày tranh vẽ theo nhóm. 

-Quan sát, lắng nghe

-Tham quan tranh triển lãm của các nhóm, cùng trao đổi, nhận xét và bình chọn nhóm có tranh vẽ đẹp, đúng chủ đề, có ý nghĩa tuyên truyền nhất.

-Các nhóm cử đại diện trình bày bài hát, đọc thơ, … theo Y/c của GV.

 - HS trình bày.

TTHCM: yêu quê hương, đất nước.

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe.




Tiết 5: CHÀO CỜ
TUẦN 24
__________________________
Ngày soạn: 18/2/2012

Ngày giảng:                     Thứ ba, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Tiết 1: CHÍNH TẢ
NÚI NON HÙNG VĨ
  A. Môc tiªu:

 - Nghe- viÕt chÝnh x¸c, ®Ñp bµi Nói non hïng vÜ. 

 - N¾m ch¾c c¸ch viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam ( chó ý nhãm tªn ng­êi vµ tªn ®Þa lÝ vïng d©n téc thiÓu sè).

 - Më réng hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng, con ng­êi, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi míi.

B.§å dïng d¹y- häc:

 - VBT TiÕng ViÖt 5, tËp 2.

 - PhiÕu khæ to.

C.Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

          Ho¹t ®éng cña GV                                           Ho¹t ®éng cña HS

	A.Bµi cò(3’)

 - 1 HS ®äc cho 2 HS viÕt l¹i trªn b¶ng líp nh÷ng tªn riªng trong ®o¹n th¬ Cöa giã Tïng Chinh.
B. D¹y bµi míi(30’)
1. Giíi thiÖu bµi:

 2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ :

a, Trao ®æi vÒ néi dung ®o¹n v¨n.

 - GV ®äc ®o¹n v¨n.

 - Gäi HS ®äc  ®o¹n v¨n

 - §o¹n v¨n miªu t¶ g×?

b, H­íng dÉn viÕt tõ khã:

 - T×m nh÷ng tõ khã, dÔ viÕt sai vµ c¸c tªn ®Þa lÝ?

 - GV l­u ý HS c¸ch tr×nh bµy bµi th¬.

c, HS viÕt chÝnh t¶:

 - GV ®äc cho HS viÕt bµi.

d, So¸t lçi, chÊm bµi:

 - GV chÊm 1 sè bµi.

3. H­íng dÉn HS lµm BT
Bµi 2:

 - Cho HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung    BT.

 - Cho HS lµm bµi theo nhãm 4.

 - GV chèt lêi gi¶i ®óng.

Bµi 3:

 - Nªu yªu cÇu BT.

 - Yªu cÇu HS ®¸nh sè thø tù ( 1, 2, 3, 4, 5) vµo c¸c c©u ®è, ®äc thÇm c©u ®ã vµ gi¶i ®è( viÕt lÇn l­ît, ®óng thø tù tªn c¸c nh©n vËt lÞch sö vµo giÊy)

 - GV chèt c©u tr¶ lêi ®óng.

 - Yªu cÇu c¶ líp ®äc thuéc lßng c¸c c©u ®è.
III. Cñng cè, dÆn dß:2p

 - NhËn xÐt tiÕt häc.

 -VÒ nhµ viÕt l¹i tªn 5 vÞ vua, HTL c¸c c©u ®è ë BT 3.

- ChuÈn bÞ giê sau.

	- 2 HS lªn b¶ng, d­íi líp lµm vµo giÊy nh¸p.

- 1 HS ®äc. C¶ líp ®äc thÇm.
- Miªu t¶ vïng biªn c­¬ng T©y B¾c cña Tæ quèc ta, n¬i gi¸p giíi n­íc ta vµ Trung Quèc.

- HS tù t×m. VD: hiÓm trë, lå lé; Hoµng Liªn S¬n, Phan-xi-p¨ng, ¤ Quy Hå, Sa Pa, Lµo Cai.
+ HS luyÖn ®äc vµ viÕt c¸c tõ trªn.

- HS viÕt bµi.

- HS ®æi vë, so¸t bµi.

- 1 HS ®äc.

- Trao ®æi, t×m c¸c tªn riªng trong ®o¹n th¬, viÕt vµo giÊy khæ to. 

Tªn ng­êi, tªn d©n téc

Tªn ®Þa lÝ

§¨m S¨n, Y Sun

T©y Nguyªn

L¬ Trang L¬ng

( s«ng) Ba

A- ma D¬- hao

M¬- n«ng

- 1 HS nªu, ®äc néi dung BT.

- HS th¶o luËn nhãm ®«i, viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy, tr¶ lêi.

C©u ®è

           Lêi gi¶i ®è

1

Ng« QuyÒn, Lª Hoµn, TrÇn H­ng §¹o

2

Vua Quang Trung( NguyÔn HuÖ)

3

§inh Tiªn Hoµng( §inh Bé LÜnh)

4

Lý Th¸i Tæ( Lý C«ng UÈn)

5

Lª Th¸nh T«ng( Lª T­ Thµnh)





Tiết 2: TOÁN
Tiết 117 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích yêu cầu :

- Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.
- Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác.

- Làm bài 1 và bài 2. 

II. Đồ dùng dạy học  : 

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2 HS lên bảng viết công thức tính thể tích HLP và hình hộp chữ nhật
- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Thực hành - Luyện tập

Bài 1/39
+Yêu cầu HS đọc tính nhẩm

    15% của 120 tính nhẩm như sau:

    10% của 120 là 12 

    5% của 120 là 6.

   Vậy 15% của 120 là 12 + 6 = 18

+ HS thảo luận cách làm trên

a) Gọi HS đọc bài 1a.

+ Thảo luận nhóm đôi tách 35% thành tổng mà các số hạng có thể nhẩm được (thành 3 số hạng)

- Hướng dẫn HSY làm bài.

+ HS nêu kết quả tách – HS nhận xét

- GV đánh giá

b) Gọi HS đọc bài 1b.

+ Muốn tính 22,5% của 240 ta làm thế nào?

+ HS thảo luận tìm cách tính.

+ Hãy nêu cách tính nhẩm.

- GV đánh giá và kết luận: Khi muốn tìm giá trị phần trăm của một số, ta có thể có 2 cách làm như trên.

Bài 2/39VBT
- Yêu cầu HS đọc đề bài 

a) + HS thảo luận tìm cách giải.

- GV gợi ý:

+ Tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 cho biết gì?

+ Suy ra tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và lập phương bé là bao nhiêu?

+ Viết tỉ số này dưới dạng phân số thập phân (hoặc số thập phân)

+ Vậy thể tích hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích hình lập phương bé?

- 1 HS làm bài bảng lớp, lớp làm vở

b) Việc tính thể tích của hình lập phương lớn có dữ liệu nào?

+ Quy về bài toán mẫu nào?

- 1 HS làm bài bảng lớp, lớp làm vở

+ HS nhận xét bài trên bảng

- GV: nhận xét, đánh giá

3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học, tuyên dương bạn học tốt.

- Dặn học sinh về nhà học bài 

- Chuẩn bị bài sau : Giới thiệu hình trụ .Giới thiệu hình cầu.
	- HS thực hiện yêu cầu.

- 1 HS

- Cách tính trên đã tách thành 2 bước nhẩm đơn giản.

- 1 HS đọc

- 10% của 8 là 8
  10%  của 80 là 8
  10% của 80 là 8
    5% của 80 là 4
Vậy 35% của 80 là 28
* 240 x 22,5 : 100 = 54
* 10% của 240 là 52

     5%   của 240 là 26
     5%   của 240 là 26

   2,5%   của 240 là 13

 Vậy 22,5% của 240 là 117
- HS đọc đề

- Thể tích của hình lập phương bé là 5 phần thì thể tích hình lập phương lớn là 8 phần như thế.

- 8 : 5
- HS làm bài

- HS dựa vào đề trả lời

Bài giải

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 8/5. Như vậy, tỉ số phần trăm thể tích của hình lập phương lớn và thể tích của hình lập phương bé là:

8 :5 = 1,6
1,6 = 160%

b) Thể tích của hình lập phương lớn là:

125 x 8/5  = 200 (cm3 )

Đáp số: a) 160%; b) 200 cm3

- HS quan sát, sửa sai.

- Lắng nghe.
- 



___________________________
Tiết 3: KHOA HỌC
Tiết 47 : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN ( Tiết 2)

I. Mục đích yêu cầu:

- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn. 

* Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu khoa học, biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học :

- Chuẩn bị theo nhóm: một cục pin, dây đồng hồ có vỏ bọc bằng nhựa, bóng đèn pin, một số vật bằng kim loại  (đồng, nhôm, sắt,…) và một số vật khác bằng nhựa, cao su, sứ,…

- Chuẩn bị chung: bóng đèn điện hỏng có tháo đui (có thể nhìn thấy rõ 2 đầu dây).

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. kiểm tra bài cũ 
- Nêu lại điều kiện cần để mạch điện thắp sáng đèn có thể hoạt động.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới : 

a.Giới thiệu bài - ghi bảng.

b.Hoạt động 1: Làm thí nghiệm
- GV yêu cầu HS đọc nội dung thực hành trang 96, sau đó để HS thử nêu các dự đoạn bằng cách trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu HS thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng kết quả.

- GV phát phiếu thực hành cho HS. (Nếu không có điều kiện làm phiếu thì cho phép HS đánh dấu luôn vào sgk)

- GV yêu cầu trình bày bằng cách: mỗi nhóm lên trình bày 1 tình huống và biểu diễn lại cách lắp mạch điện của mình.

- GV chốt lại kết quả trên bảng phụ

Vật liệu

Kết quả: Đèn

Sáng

Không sáng

Nhựa

x

Đồng

x

Sắt

x

Nhôm

x

Cao su

x

Thủy tinh

x

Bìa

x

Gỗ

Kết luận: 

-Mạch điện có chỗ hở không có dòng điện đi qua được gọi là mạch hở .

-Chèn vào chổ hở một số chất liệu khác nhau thì phần lớn kim loại sẽ cho dòng điện chạy qua nên đèn sáng; các vật liệu khác như giấy, nhựa, gỗ… thì không cho dòng điện chạy qua.

- GV hỏi:

+ Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì? Kể thêm tên một số loại vật liệu khác cũng cho dòng điện chạy qua.

+ Vật không cho dòng điện chạy qua sẽ gọi là gì? Kể thêm tên một số vật liệu khác cũng không cho dòng điện chạy qua?

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.
- GV gắn 1 cái ghim giấy( loại có bọc nhựa bên ngoài- đã bóc một phần nhựa ở phần tiếp xúc với mạch) vào chổ hở của mạch điện.

- GV làm các thao tác đóng mạch cho đèn sáng, ngắt mạch tắt đèn một và lần, sau đó thay vào cái ghim một vài cái ngắt điện khác.

- GV hỏi: cái ngắt điện trong mạch có tác dụng gì?

- GV nói: bây giờ chúng ta thử gắn vào mạch điện của nhóm một cái ngắt điện nhé!

Trình bày: 
GV mời một số nhóm lên trình bày cách làm và  biểu diễn đóng - ngắt mạch điện.

Kết luận: 
-Mạch điện gia đình chúng ta sử dụng có rất nhiều thiết bị ngắt điện. Như các em nhận xét- đó chính là các công tắt điện, cầu giao điện.

3 . Củng cố ,dặn dò: 

 -GV nói: Qua tiết học này chúng ta thấy trong các thiết bị điện, bộ phận nào thường được bọc nhựa hoặc gỗ, sứ…? Bọc như vậy để làm gì?

-Tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng điện.

 -Nhắc HS chuẩn bị bài sau:

 +Một vài dụng cụ, máy móc đồ chơi sử dụng điện.

 + Hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình.
	- HS Trả lời

- HS lắng nghe

- Nhắc lại tên bài.

- HS đọc yêu cầu:

+ Lắp mạch điện có nguồn điện là pin để thắp đèn sáng. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo chỗ hở. Lúc này đèn có sáng không?

+ Đặt đèn vào chỗ hở của mạch điện một miếng nhôm, đèn có sáng không? Miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua không?

+ Lần lượt đặt vào chỗ hở của mạch điện một miếng nhôm, đèn có sáng không? Miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua không?

+ Lần lượt đặt vào chỗ hở của mạch điện các vật liệu khác nhau như nhựa, đồng, sắt, cao su, thủy tinh… ghi lại kết quả như mẫu.

- HS triển khai việc lắp mạch điện theo nhóm như hướng dẫn.

- Sau 5 đến 7 phút, HS dừng hoạt động và lần lượt lên báo cáo.

- HS làm phép so sánh với dự đoán ban đầu.

Kết luận

Không có dòng điện chạy qua

Có dòng điện chạy qua

Có dòng điện chạy qua

Có dòng điện chạy qua

Không có dòng điện chạy qua

Không có dòng điện chạy qua

Không có dòng điện chạy qua

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS quan sát thao tác của GV

-HS trả lời

-HS quay lại nhóm để chuẩn bị lắp thêm cái ngắt điện.

Sau 3 đến 4 phút thì dừng để trình bày trước lớp.

-3 – 5 nhóm trình bày trước lớp.HS nhóm khác quan sát, nêu nhận xét và thắc mắc để nhóm tác giả trả lời.

-HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe.


___________________________
Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 47 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ – AN NINH
I. Mục đích yêu cầu :

-Làm được BT1; tìm được một số danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh (BT2); hiểu được nghĩa của các từ ngữ đã cho và xếp được vào nhóm thích hợp (BT3); làm được BT4..( giảm tải : bỏ BT2,3 )

II. Đồ dùng dạy học :

- Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt, sổ tay từ ngữ tiếng Việt tiểu học.

- Bảng phụ viết sẵn BT2.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	1.Kiểm tra bài cũ

-1
Nêu các cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến?

-2
Cho ví dụ và phân tích câu ghép đó.

- Nhận xét, ghi điểm

a.Giới thiệu bài, ghi bảng

2. Dạy bài mới : 

a.Giới thiệu bài, ghi bảng

b.Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 1

- GV cho một HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- GV hướng dẫn HS: đọc kĩ nội dung từng dòng để tìm đúng nghĩa của từ an ninh.

- GV yêu cầu HS tự làm bài và phát biểu ý kiến. 

- GV nhận xét và giải thích: 

(a): an ninh chỉ tình trạng yên ổn về mặt chính trị và xã hội. Còn tình trạng yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại được gọi là an toàn.

(c): tình trạng không có chiến tranh hay còn gọi là hòa bình khác với tình trạng yên ổn về chính trị, xã hội.

Bài tập 4

- GV cho một HS đọc nội dung BT4.

- GV dán lên bảng lớp phiếu kẻ bảng phân loại; yêu cầu HS đọc kĩ, tìm đúng những từ ngữ chỉ những việc làm - những cơ quan, tổ chức - những người giúp em bảo vệ an toàn cho mình khi không có cha mẹ ở bên.

- GV cho cả lớp đọc thầm lại bản hướng dẫn, trao đổi và làm bài theo nhóm.

- GV nhận xét, loại bỏ những từ ngữ không thích hợp, bổ sung những từ ngữ bị bỏ sót.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS đọc lại bản hướng ở BT4, ghi nhớ những việc cần làm, giúp HS bảo vệ an toàn cho mình.
	- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe.

- Cá nhân:

(b): An ninh là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS thảo luận nhóm 4:

+ Từ ngữ chỉ việc làm: Nhớ số điện thoại (ĐT) của cha mẹ/ Nhớ địa chỉ, số ĐT của người thân/ Gọi ĐT 113, 114 hoặc 115,…/ kêu lớn để người xung quanh biết/ Chạy đến nhà người quen…/ Đi theo nhóm, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng, để ý nhìn xung quanh/ Không mang đồ trang sức, đồ đắt tiền/ Khóa cửa/ Không cho người lạ biết em ở nhà một mình/ Không mở cửa cho người lạ.

+ Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức: nhà hành, cửa hiệu, trường học, đồn công an, 113 (công an thường trực chiến đấu), 114 (công an phòng cháy chữa cháy), 115 (đội thường trực cấp cứu y tế).

+ Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên: ông bà, chú bác, người thân, hàng xóm, bạn bè.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe.


_________________________________
Tiết 5: TIẾNG ANH
( giáo viên chuyên )
___________________________

Ngày soạn:  19/2/2012
Ngày giảng:                    Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012
Tiết 1: TẬP ĐỌC
HỘP THƯ MẬT
I. Mục đích yêu cầu       

- Biết đọc diễn cảm bài văn thể hiện được tính cách nhân vật.

- Hiểu được những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. Đồ dùng dạy học  : 
- Bảng phụ viết đoạn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc và trả lời các câu hỏi về bài Luật tục xưa của người Ê-đê.

- GV nhận xét ghi điểm.

 2. Bài mới: 

a.Giới thiệu bài:
b Luyện đọc:

- Mời 1 HS giỏi đọc.

- GV giới thiệu giọng đọc

- Chia đoạn : 4 đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Mời HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

c. Tìm hiểu bài:

- Cho HS đọc đoạn 1

+ Chú Hai Long ra Phú Lâm làm gì?

+ Em hiểu hộp thư mật dùng để làm gì? 

+ Người liên lạc nguỵ trang khéo léo như thế nào?

- Cho HS đọc đoạn 2

+ Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

- Cho HS đọc đoạn 3, 4:

+ Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Vì sao chú làm như vậy?

+ Hoạt động trong vùng địch của các CS tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc? 

- GV rút ra nội dung bài:

- Cho HS nêu lại ND 

d. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- Mời HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1 trong nhóm

- Thi đọc diễn cảm.

*Qua bài em cần học tập điều gì?

3.Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau : Phong cảnh đền Hùng.
	2 - 3 HS đọc và nêu nội dung bài

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc

- Cả lớp theo dõi SGK

- Đoạn 1: Từ đầu đến …đáp lại.

- Đoạn 2: Tiếp cho đến …ba bước chân.

- Đoạn 3: Tiếp cho đến …chỗ cũ.
- Đoạn 4: Đoạn còn lại.

- Lần 1 : Đọc kết hợp luyện phát âm

- Lần 2 : Kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc theo cặp

- 1 -  2 HS đọc toàn bài

- HS dưới lớp theo dõi SGK

+ Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo và gửi báo cáo.

+ Để chuyển những tin tức bí mật, quan trọng.

+ Đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý…

- Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu Tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng.

+ Chú dừng xe, tháo bu-gi ra xem, giả vờ … Chú làm như vậy để đánh lạc hướng chú ý…

+ Có ý nghĩa vô cùng to lớn vì cung cấp cho ta những tin tức bí mật về kẻ địch để chủ động…

* ND: Những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo.

 - 2-3 HS nêu.

-  4 HS đọc tiếp nối..

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc.

- Học tập hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo... 



_________________________________

Tiết 2: KỸ THUẬT

Tiết 24 : LẮP XE BEN ( Tiết 1)

I. Mục đích yêu cầu :

- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben.

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe  lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.

II. Đồ dùng dạy học :

- Mẫu xe ben đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe cần cẩu.

- Nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài, ghi bảng.

2. Dạy bài mới : 

a. Giới thiệu bài

b. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn.

- HS quan sát toàn bộ và quan sát từng bộ phận.

- Hỏi:

+ Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phân? Hãy nêu tên các bộ phận đó?

Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a) Hướng dẫn chọn lọc các chi tiết.

- Gọi HS lên nêu tên và chọn từng loại chi tiết theo bảng SGK.

- Nhận xét bổ sung.

b- Lắp từng bộ phận (hình 2 SGK). Lắp khung sàn xe và các giá đỡ.

- Cho HS quan sát hình 2 SGK.

- Hỏi: Để lắp khung sàn xe và các giá đỡ, em cần phải chọn những chi tiết nào?

- Gọi HS lên lắp khung sàn xe.

- GV tiến hành lắp các giá đỡ.

* Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H3 SGK).

- GV hỏi: Để lắp được sàn ca bin và các thanh đỡ, ngoài các chi tiết ở hình 2, em phải chọn thêm các chi tiết nào?

- GV tiến hành lắp tâm L vào đầu của 2 thanh thẳng 11 lỗ cùng với thanh U dài.

* Lắp hệ thống giá đỡ trụ bánh xe sau.

- Yêu cầu HS quan sát hình, trả lời câu hỏi SGK và lắp 1 trục trong hệ thống.

- GV nhận xét, hướng dẫn.

* Lắp trục bánh xe trước (H5 SGK).

- Gọi HS lên lắp trục bánh xe trước.

- Yêu cầu cả lớp quan sát, bổ sung.

* Lắp ca bin: (H5 SGK)

- Gọi HS lên lắp, yêu cầu các bạn quan sát bổ sung.

c) Lắp ráp xe ben (H1/SGK)

- GV tiến hành lắp ráp xe ben.

- Kiểm tra sản phẩm.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà xem lại các thao tác.

- Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben (tiết 2)
	- 2 HS nêu.

- HS lắng nghe. Nhắc lại tên bài.

- HS quan sát.

+ 5 bộ phận, khung sàn xe và giá đỡ, sàn ca bin, và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trước, ca-bin.

- HS thực hiện nhóm 4.

- 2 HS lên bảng.

- Lắng nghe.

- HS cả lớp quan sát.

- 1 HS trả lời.

- HS trả lời.

- Suy nghĩ trả lời.

- Quan sát.

- 1 HS lên bảng.

- HS quan sát bổ sung.

- 1 HS lên thực hiện.

- HS theo dõi.

- Lắng nghe.


________________________

Tiết 3: TOÁN
Tiết 118 : GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

(THAY BẰNG LUYỆN TẬP VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM)
I. Mục đích yêu cầu :
- Thực hiện tính toan với dạng toán tỷ số phần trăm
* Giáo dục học sinh tính cẩn thận chính xác khi làm toán

II. Đồ dùng dạy học :

- vở ô li, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ

- HS nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương.

- GV nhận xét ,ghi điểm.

2. Dạy bài mới: 

a. Giới thiệu bài, ghi bảng.

. Luyện tập
Bài 1/126
- Yêu cầu HS đọc đề bài “ tìm tỉ số phần trăm của các số: 26 và 104; 37 và 144”
+ HS thảo luận nhóm đôi nêu lại cách tính
- Hướng dẫn HS làm bài.

- Lớp nhận xét

- GV nhận xét đánh giá 

Bài 2: Một đội sản xuất có 42 nam và 28 nữ. Hỏi số nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số người của đội sản xuất và bằng bao nhiêu phần trăm số nam?
- Yêu cầu HS đọc đề bài 

+ HS trình bày 

- Lớp nhận xét

- Nhận xét, chốt ý đúng

Bài 3/126

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài toán

Một lớp có 12 nam và 18 nữ. Hỏi so với số hs của cả lớp, số hs nữ nhiều hơn số hs nam bao nhioeeu phần trăm?.

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Bài kiểm tra cuối kì I ở khối năm có 100 bài được điểm 10 hoặc 9, trong đó 60 bài điểm 10.Tỉ số phần trăm của số diểm 10 so với số điểm 9 của bài kiểm tra đó là:
A, 60%

B, 66,66%

C, 40%

D, 150%
3 . Củng cố, dặn dò: 

-Gọi hs nêu một số đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.

- GV hệ thống bài.

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị  bài sau :Luyện tập chung.


	1-2 học sinh trả lời .

- Trả lời.

- Nhắc lại nhiều lần.

- 2 hs lên bảng làm bài:
26: 104 x 100 = 25%

37;144 x 100 = 25,69%

- HS xác định

- HS nghe HD
BG:

 Tổng số công nhân là: 42 + 28 = 70(Ng)

Số nữ chiếm phần trăm số công nhân là: 28 : 70 x 100 = 40%
Số công nhân nữ chiếm số phần trăm so với công nhân nam là:

28: 42 = 66.66%

ĐS: 

HS nam so với cả lớp chiếm % là:

12 : 30 x100 = 40%

HS nữ chiếm % hs cả lớp là 

18 : 30 x100 = 60%

Phần trăm của hs nữ nhiều hơn hs nam là:

60% - 40% = 20%

ĐS: 
-1 HS đọc

- HS thảo luận nhóm.

- HS trình bày kết quả thảo luận :

     +  D.

- Lắng nghe, sửa sai.

- Lắng nghe.


Tiết 4: ĐỊA LÍ
Tiết 24 : ÔN TẬP
I. Mục đích yêu cầu :

- Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.

- Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.

II. Đồ dùng dạy học  : 

- Bản đồ địa lý tự nhiên thế giới.

- Các bản đồ, hình minh họa từ bài 17 đến bài 21.

- Phiếu học tập của học sinh.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

- ghi bảng.

2. Dạy bài mới : 
a.Giới thiệu bài 
b.Hoạt động 1 :  Trò chơi đối đáp nhanh
GV chọn hai đội chơi, mỗi đội 7 HS,đứng thành hai nhóm ở hai bên bảng, giữa bảng treo bản đồ tự nhiên thế giới.  

- Hướng dẫn cách chơi và tổ chức chơi:

- GV tổng kết trò chơi, tuyên bố đội thắng cuộc. 

Hoạt động 2:  So sánh một số yếu tố tự nhiên và xã hội giữa châu Á và châu Âu.

- GV yêu cầu HS kẻ bảng như bài 2 trang 115 SGK vào vở và tự làm bài tập này.

- GV nhận xét và kết luận phiếu làm đúng:

+ Tiêu chí

+ Diện tích

+ Khí hậu

+ Địa hình

+ Chủng tộc

+ Hoạt động kinh tế

- Nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố - dặn dò: 
- GV tổng kết nội dung về Châu Á và Châu Âu.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học về Châu Á và châu âu, chuẩn bị  cho bài Châu Phi .
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- HS lập thành 2 đội tham gia trò chơi, các bạn ở dưới làm cổ động viên.

- HS tham gia trò chơi.

- Một số câu hỏi ví dụ:

1.Bạn hãy chỉ và nêu vị trí địa lý của Châu Á.

2.Bạn hãy chỉ và nêu giới hạn Châu Á cá phía đông, tây, nam ,bắc.

-  HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét và bổ sung ý kiến.

 Châu âu

a.Rộng 10 triệu km2 

d.Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.

g.Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

h. Chủ yếu là người da trắng.

i.Hoạt động công nghiệp phát triển.
- Lắng nghe


_________________________________
Tiết 5: LỊCH SỬ
Tiết 24 : ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,… của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.

+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 – 5- 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh).

+ Qua đường trường Sơn, miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

II. Đồ dùng dạy học :

-  Phiếu học tập.
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

- Nhận xét ,ghi điểm.

- Giới thiệu bài, ghi bảng.

2. Dạy bài mới: 

a. Giới thiệu bài 

b.Hoạt động 1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

- GV cho HS đọc SGK và trình bày những nét chính về đường Trường Sơn.

- GV dùng bản đồ giới thiệu vị trí của đường Trường Sơn: từ hữu ngạn sông Mã - Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ.

- Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với hai miền Bắc – Nam của nước ta?
-  Vì sao trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn?
- Tại sao ta lại  chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn ?
- GV kết luận: đường Trường Sơn là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến: Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn chứ không phải chỉ là một con đường. Mục đích mở đường Trường Sơn: chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

Hoạt động 2: Những tấm gương anh dũng trên đường trường Sơn.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu:

- Tìm hiểu và kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh?

-Tổ chức cho hs thi kể chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh : 

- GV nhận xét và cho hs bình chọn bạn kể hay nhất.

- GV yêu cầu HS kể thêm về bộ đội lái xe, thanh niên xung phong,… mà HS đã sưu tầm được qua sách báo, truyền hình hoặc nghe kể lại.

- GV kết luận: Trong những năm kháng chiến chống Mĩ, đường Trường Sơn từng diễn ra nhiều cuộc chiến công, thấm đượm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong.

Hoạt động 3: Tầm quan trọng của đường Trường Sơn:

- Cho HS thảo luận theo nhóm đôi. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi :

- Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta?

- Cho đại diện nhóm nêu ý kiến, cả lớp nhận xét, bổ sung và thống nhất ý kiến:


- GV yêu cầu HS so sánh hai bức ảnh trong SGK, nhận xét về đường Trường Sơn qua hai thời kì lịch sử.

- GV nhấn mạnh ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn.

- GV kết luận: Ngày nay, đường Trường Sơn đã được mở rộng - đường Hồ Chí Minh.

3.Củng cố và dặn dò :

- Cho hs đọc mục ghi nhớ trong SGK và trả lời câu hỏi cuối bài.

- GV tổng kết nội dung bài học. 

- Dặn HS về chuẩn bị bài cho tiết sau “ Sấm sét đêm giao thừa”.
	HS trả lời:

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời góp phần trang bị máy móc cho sản xuất, từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ; làm nòng cốt cho ngành công nghiệp.

+ Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại, làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

- HS lắng nghe.Nhắc lại tên bài.

- HS đọc SGK và trình bày.

- HS quan sát bản đồ.

- Đường Trường Sơn là đường nối liền hai miền Bắc – Nam của nước ta.

-  Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho các miền Nam kháng chiến, ngày 19 - 5 - 1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

- Vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt kẻ thù 

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm.

- Các nhóm HS thảo luận. Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- Lần lượt từng HS dựa vào SGK và tập kể lại câu chuyện của anh Nguyễn Viết Sinh.

- 2 HS thi kể trước lớp.

- HS nhận xét và bình chọn bạn kể hay nhất.

- HS xung phong kể.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo nhóm đôi. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi :

- Trong những năm tháng kháng chiếnchống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc, trên con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào miền Nam chiến đấu, đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, tực phẩm, đạn dược, vũ khí,…để miền Nam đánh thắng kẻ thù.

- HS so sánh và nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Vài HS đọc.

- Lắng nghe.


___________________________
Ngày soạn: 20/2/2012
Ngày giảng:                        Thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2012
Tiết 1: MĨ THUẬT

( Giáo viên chuyên )

______________________________

Tiết 2: TOÁN
Tiết 119 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.

- Cả lớp làm bài 2a;  bài 3. 

* GDHS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ : 

+ Nêu cách tính diện tích tam giác.

+ Nêu cách tính diện tích hình thang

+ Nêu cách tính diện tích hình bình hành

+ Nêu cách tính diện tích hình tròn

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới : 

a. Giới thiệu bài - ghi bảng.

b.Luyện tập:

Bài 1/ 43 

-  Yêu cầu HS đọc đề bài . 

-   yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV đánh giá. Chốt kết quả đúng.

Bài 2/ 43 

-  Yêu cầu HS đọc đề bài . 

-   yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV đánh giá. Chốt kết quả đúng.

Bài 3/43
 - Yêu cầu HS đọc đề bài .

+ Tính diện tích phần tô màu bằng cách nào?

+ 1 HS làm bảng lớp. lớp làm vở.

- GV nhận xét, đánh giá

3. Củng cố, dặn dò: 

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào 

- Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau :Luyện tập chung.
	- 2 HS trả lời

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- 1 học sinh đọc bài.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ADC là:

30x40;2  = 600  (cm2 )

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 20 : 2 = 300 (cm2 )

Tỉ số % ABC với ADC là 300:600x100 = 50%
ĐS

- HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk
Diện tích hình vuông ADCD là:

4x4  = 16  (cm2 )

Diện tích hình tam giác AMQlà:

2 x 2 : 2x 4 = 8 (cm2 )

Diện tích MNPQ là:

16 -8 = 8(cm2 )

Tỉ số % MNPQ với ABDC là 8:16x100 = 50%

ĐS

- HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk
- Diện tích phần tô màu bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích nửa hình tròn.

Bài giải

               Diện tích nửa hình tròn là:

2 x 2 x 3,14: 2 = 6,28 (cm2 )

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

                 4x2 = 8 (cm2 )

Diện tích phần hình tròn được tô màu là:

8 – 6,28 = 1,72 (cm2 )

                           Đáp số: 1,72 cm2
- Lắng nghe.


______________________________
Tiết 3: TẬP LÀM VĂN
Tiết 48 : ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục đích yêu cầu :

- Tìm được 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài); tìm được các hình ảnh nhân hóa, so sánh trong bài văn (BT1).

- Viết được đoạn văn tả đồ vật quen thuộc theo yêu cầu của BT2.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ viết sẵn những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả đồ vật.

- Một cái áo quân phục màu cỏ úa hoặc ảnh chụp.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ

-3
Giáo viên kiểm tra vở của học sinh. 

-4
Giáo viên nhận xét và chấm điểm bài của 3 – 4 em.

- Giới thiệu bài mới, ghi bảng.

2. Dạy bài mới : 

 Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1
-5
Yêu cầu học sinh đọc bài 1.

- GV cho 2 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ nội dung BT1. GV giới thiệu tấm ảnh một chiếc áo quân phục hoặc một cái áo thật; giải nghĩa thêm từ ngữ: vải Tô Châu - một loại vải sản xuất ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

- GV: Bài văn miêu tả cái áo sơ mi của một bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của người cha đã hy sinh. Ngày trước cách đây vài chục năm, đất nước cịn rất nghèo, HS đến trường chưa mặc đồng phục như hiện nay. Nhiều bạn mặc áo, quần sửa lại từ áo quần cũ của cha mẹ hoặc anh chị.

- GV cho cả lớp đọc thầm lại yêu cầu của bài; làm việc cá nhân hoặc trao đổi theo cặp, trả lời lần lượt từng câu hỏi. 

- GV yêu cầu HS nói rõ bài văn MB theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp; KB kiểu mở rộng hay không mở rộng.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- GV: Tác giả đã quan sát cái áo tỉ mỉ, tinh tế từ hình dáng, đường khâu, hàng khuy, cái cổ, cái măng sét đến cảm giác khi mặc áo, lời nhận xét của bạn bè xung quanh…Nhờ khả năng quan sát tinh tế, cách dùng từ ngữ miêu tả chính xác, cách sử dụng linh hoạt các biện pháp so sánh, nhân hóa, cùng tình cảm trân trọng, mến thương cái áo của người cha đã hi sinh, tác giả đã có được một bài văn miêu tả chân thực và cảm động. Phải sống qua những năm chiến tranh, gian khổ, từng mặc áo quần may lại từ quần áo cũ của cha anh thì mới cảm nhận được tình cảm của tác giả gửi gắm qua bài văn.

- GV treo bảng phụ ghi những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả đồ vật; mời 1 -2 HS đọc lại.

Bài tập 2

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hỏi HS đã chọn đồ vật để quan sát ở nhà theo lời dặn như thế nào. GV hướng dẫn HS:

+ Đề bài yêu cầu các em viết đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc cơng dụng của một đồ vật gần gũi với em. Như vậy, đoạn văn các em viết thuộc phần thân bài.

+ Các em có thể tả hình dáng hoặc công dụng của quyển sách, quyển vở, cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà, cái đồng hồ báo thức,… chọn cách tả từ khái quát đến tả chi tiết từng bộ phận hoặc ngược lại.

+ Chú ý quan sát kĩ đồ vật, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa khi miêu tả.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ và viết đoạn văn.

- GV cho các HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn đã viết.

- GV nhận xét, chấm điểm.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn những HS viết đoạn văn chưa đạt về nhà viết lại. 

- Cả lớp đọc trước 5 đề bài của tiết TLV tới (Ơn tập về tả đồ vật), quan sát, chuẩn bị lập dàn ý miêu tả một đồ vật theo 1 trong 5 đề đã cho.
	-6
 Hát 

- HS lắng nghe. Nhắc lại tên bài.

-7
1 học sinh đọc to toàn bài 1.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc, cả lớp theo dõi trong SGK..

- HS lắng nghe.

- Cả lớp đọc thầm.

Về bố cục của bài văn:

+ Mở bài: Từ đầu đến màu cỏ úa - MB kiểu trực tiếp.

+ Thân bài: Từ Chiếc áo sờn vai đến chiếc áo quân phục cũ của ba.

GV hướng dẫn HS nhận xét về cách thức miêu tả cái áo: tả bao quát cái áo (xinh xinh, trông rất ốnh)  tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể (những đường khâu, hàng khuy, cổ áo, cầu vai, măng sét,…)  nêu cơng dụng của cái áo và tình cảm đối với cái áo (mặc áo vào, tôi có cảm giác như vịng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba; tôi chững chạc như một anh lính tí hon).

+ Kết bài: Phần còn lại - KB kiểu mở rộng.

b) Nhĩm 2:

Các hình ảnh so sánh và nhân hĩa trong bài văn:

+ Hình ảnh so sánh: những đường khâu đều đặn như khâu máy; hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh; cái cổ áo như hai cái lá non; cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự; …xoắn tay áo lên gọn gàng; mặc áo vào có cảm giác như vịng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tơi, như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba; tơi chững chạc như một anh lính tí hon.

+ Hình ảnh nhân nghĩa: người bạn đồng hành quý báu; cái măng sét ơm khít lấy cổ tay tơi.

- HS lắng nghe.

- 1- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS đọc.

- Một vài HS nêu tên đồ vật đã chọn miêu tả.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- HS đọc tiếp nối đoạn văn đã viết..

- Cả lớp nhận xét.

- Lắng nghe.


Tiết 4: TIẾNG ANH
( Giáo viên chuyên)

___________________________

Tiết 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 48 : NỐI CÁC VẾ CẤU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG
I. Mục đích yêu cầu :

- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng thích hợp (ND Ghi nhớ).

- Làm được BT1, BT2 của mục III.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng lớp viết dàn ngang hai câu văn của BT1 (phần Nhận xét).

- Một vài bảng nhóm viết các câu ghép ở BT1, các câu cần điền cặp từ hô ứng ở BT2 (phần Luyện tập).

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ

- GV yêu cầu HS làm lại các BT 2, 4 tiết LTVC Mở rộng vốn từ : Trật tự - An ninh (trang 59, SGK).

- Nhận xét, ghi điểm.

a. Giới thiệu bài, ghi bảng.

2. Dạy bài mới :  

a. Giới thiệu bài  - ghi bảng.

b.Hoạt động 3: Phần Luyện tập:
Bài tập 1

- GV cho một HS đọc nội dung BT1.

- GV hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của BT và yêu cầu HS làm bài theo nhóm, sau đó trình bày kết quả. 

- GV dán 2, 3 bảng nhóm mời 2, 3 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 2

- GV cho 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- GV yêu cầu HS tự làm bài và trình bày.

- GV nhận xét, kết luận.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn HS ghi nhớ kiến thức đã học về cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.
	HS trình bày.

-Hs lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

-  Nhóm 2:

Câu a: Ngày chưa tắt hẳn, / trăng đã lên rồi. 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng chưa…đã…

Câu b: Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, / tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng vừa…đã…

Câu c: Trời càng nắng gắt, / hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng càng…càng…

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS làm bài

a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b) Trời mới hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao bấy nhiêu.

- Lắng nghe.




_______________________________
Ngày soạn: 21/2/2012
Thứ sáu, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT (TIẾP THEO)
I. Mục đích yêu cầu  :
- Lập được dàn ý bài văn miêu tả đồ vật.

- Trình bày bài văn miêu tả đồ vật theo dàn ý đã lập một cách rõ ràng, đúng ý. 

* Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học : 

- Một số đồ vật quen thuộc cho HS quan sát.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dậy học: Vấn đáp, gợi mở; thảo luận nhóm, cá nhân.

 III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ:  

- Kiểm tra đồ dùng của HS

- Nhận xét – tuyên dương.

2. Dạy bài mới : 

a. GV giới thiệu bài - ghi bảng

b. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1.

- GV cho một HS đọc 5 đề bài trong SGK.

- GV gợi ý: Các em cần chọn trong 5 đề văn đã cho 1 đề phù hợp với mình. Có thể chọn tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai (hoặc chiếc đồng hồ báo thức); có thể chọn tả một đồ vật trong nhà em yêu thích (cái tivi, bếp ga, giá sách, lọ hoa, bàn học,…); một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em; một đồ vật trong viện bảo tàng các em đã có dịp quan sát (cái nghiên mực cổ, cọc gỗ Bạch Đằng,…).

- GV kiểm tra HS đã chuẩn bị như thế nào cho tiết học; mời HS nói đề bài các em đã chọn.

Lập dàn ý

- GV cho một HS đọc gợi ý 1 trong SGK.

- GV yêu cầu HS dựa theo gợi ý 1 viết nhanh dàn ý bài văn. GV phát bút dạ và giấy cho 5 HS.

- GV mời những HS lập dàn ý trên bảng nhóm bài lên bảng lớp, trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh các dàn ý.

Bài tập 2

- GV cho 1 HS đọc yêu cầu của BT2 và gợi ý 2.

- GV yêu cầu từng HS dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn tả đồ vật của mình trong nhóm.

- GV cho đại diện các nhóm thi trình bày miệng dàn ý bài văn trước lớp.

- GV nhận xét, kết luận.

3.Củng cố, dặn dò :

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn những HS viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại dàn ý; cả lớp chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật trong tiết TLV tới.
	- HS kiểm tra chéo lẫn nhau.

- HS lắng nghe . Nhắc lại tên bài.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe.

Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây:

a) Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.

b) Cái đồng hồ báo thức.

c) Một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.

d) Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

e) Một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát.

- HS thực hiện yêu cầu.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS viết dàn ý.

- HS trình bày.

- HS tự sửa dàn ý bài viết của mình.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- Miệng.

Ví dụ:

a) Mở bài:
- Em tả cái đồng hồ báo thức ba tặng em nhân ngày sinh nhật.

b) Thân bài:

- Chiếc đồng hồ rất xinh. Vỏ nhựa màu đỏ tươi, chiếc vòng nhỏ để cầm nhỏ màu vàng.

- Đồng hồ có 3 kim, kim giờ to màu đỏ, kim phút gầy màu xanh, kim giây mảnh, dài màu tím.

- Một góc nhỏ trong mặt đồng hồ gắn hình một chú gấu bé xíu, rất ngộ.

- Đồng hồ chạy bằng pin, các nút điều chỉnh phía sau rất dễ sử dụng.

- Tiếng chạy của đồng hồ rất êm, khi báo thức thì giòn giã, vui tai. Đồng hồ giúp em không bao giờ đi học muộn.

c) Kết bài:

- Em rất thích chiếc đồng hồ này và cảm thấy không thể thiếu người bạn luôn nhắc nhở em không bỏ phí thời gian
- Thi đua.

- Cả lớp trao đổi, thảo luận về cách chọn đồ vật để miêu tả, cách sắp xếp các phần trong dàn ý, cách trình bày, bình chọn người trình bày miệng bài văn theo dàn ý hay nhất.

- Lắng nghe.


__________________________

Tiết 2: KHOA HỌC
Tiết 48 : AN TOÀN TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
I. Mục đích yêu cầu :

-  Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.

- GDHS có ý thức tiết kiệm năng lượng điện.

II. GDKNS:

- Kĩ năng ứng phó,xử lí tình huống đặt ra (khi có người bị điện giật/ khi dây điện đứt/….).

- Kĩ năng bình luận, đánh giá về việc sử dụng điện (tiết kiệm, tránh lãng phí).

- Kĩ năng ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm về việc sử dụng điện tiết kiệm.

III. Đồ dùng dạy học : 

- Hình ảnh trang 98, 99. Phiếu học tập theo nhóm.

IV.  Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu ví dụ về vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới : 

 a. GV giới thiệu bài,- ghi bảng

 b.Hoạt động 1:  Thảo luận

- GV gắn một số hình ảnh minh hoạ và áp phích cổ động để HS theo dõi.

- GV yêu cầu trình bày bằng cách: mỗi nhóm lên trình bày 1 tình huống đồng thời nêu được biện pháp phòng tránh.

KNS*: - Kĩ năng ứng phó, xử lí tình huống đặt ra (khi có người bị điện giật/ khi dây điện đứt/….).

- GV có thể dùng câu hỏi gợi mở để HS tìm thêm nếu tình huống đưa ra chưa bao quát hết. Ví dụ:

+ Thấy dây điện bị đứt ta nên làm gì?

+ Thấy người bị điện giật ta nên làm gì?

+ Trò nổ pháo giấy trong ống chào mừng tại những nơi có đường dây điện đi qua có ảnh hưởng gì tới điện không?

- GV chốt lại: Mục “bạn cần biết” đã cho ta những lời khuyên rất đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại nội dung này để ghi nhớ.

 Hoạt động 2: Thực hành

 - Yêu cầu HS đọc to câu hỏi và GV giải thích một số thuật ngữ dùng trong ngành điện:

+ 12V: Đọc là 12 vôn. Vôn là đơn vị đo độ mạnh của dòng điện.

- GV yêu cầu các nhóm lần lượt trả lời từng câu hỏi trong bài. Cụ thể:

+ Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng nguồn điện 12V cho vật dùng điện có số vôn quy định là 6V?

+ Vai trò của cầu chì và của công tơ điện.

- GV chỉ vật thật hoặc hình ảnh để giải thích rõ hơn như thông tin trong sgk trang 99. GV lưu ý: Hở cầu chì, người dùng dây chì để nối 2 cực của bộ phận này. Khi dòng điện quá mạnh làm cho dây chì bị chảy, phải mở cầu dao điện, tìm xem có chổ nào bị chập, sửa lại ngay rồi thay cầu chi mới. Tuyệt đối không thay dây chì bằng dây sắt hay dây đồng (vì điểm nóng chảy của chì thấp hơn sắt và đồng, nhạy hơn khi tiếp xúc với nhiệt).

KNS*: - Kĩ năng bình luận, đánh giá về việc sử dụng điện (tiết kiệm, tránh lãng phí).

 Như vậy, nhờ có cầu chì mà mạch điện gia đình sẽ được báo trước những nguy cơ có thể bị hỏng hóc. Nhờ công tơ điện mà người ta có thể biết được gia đình nào sử dụng điện nhiều để tính tiền chi trả. Vì vậy chúng ta cần tiết kiệm điện như tiết kiệm tiền phải không? 

Hoạt động 3: Thảo luận về việc tiết kiệm điện

- GV phát phiếu nhóm đôi và yêu cầu HS thảo luận, ghi chép kết quả thảo luận vào phiếu.

Nội dung thảo luận như sau:

+ Tìm hiểu xem mỗi tháng gia đình bạn thường dùng hết bao nhiêu số điện và phải trả bao nhiêu tiền điện?

+ Tìm hiểu xem ở gia đình bạn có những thiết bị máy móc gì sử dụng điện? Việc sử dụng những loại trên đã hợp lí chưa? Hay còn để lãng phí? Có thể làm gì để tiết kiệm điện?

Kết luận: Để tránh lãng phí điện ta cần chú ý: Chỉ sử dụng khi cần, khi không dùng nữa lập tức tắt thiết bị ngay. Ra khỏi phòng, khỏi nhà khi không còn ai nên tắt nguồn điện, tránh cháy chập lây lan. Các hoạt động đun, nấu, là, sưởi… cần chú ý dùng cho thích hợp.

KNS: - Kĩ năng ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm về việc sử dụng điện tiết kiệm.

3. Củng cố, dặn dò 

- Qua tiết học này, chúng ta đã biết cần chú ý sử dụng các thiết bị điện thế nào cho an toàn.
- Về nhà các em chú ý cùng gia đình sử dụng tiết kiệm điện.

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau: bài Ôn tập chương II.
	- HS trả lời

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- Quan sát, lắng nghe yêu cầu

- HS thảo luận nhóm căn cứ vào đồ dùng, tranh ảnh đã có

- Sau 3 đến 5 phút, HS dừng hoạt động và lần lượt lên báo cáo. Ví dụ:

+ Hình 1: Chơi diều ở nơi có đường dây điện bắt qua. Diều vướng phải dây gây đứt dây điện, chập, cháy…

→ không nên chơi diều ở nơi có đường dây điện đi qua.

+ Hình 2: Đút ngón tay vào ổ điện gây giật điện → không được sờ tay vào chỗ hở của dây điện…

- HS trả lời thêm câu hỏi gợi ý

- 3 HS đọc lại mục “Bạn cần biết” trang 98

- HS lắng nghe yêu cầu.

- 1 HS đọc to các câu hỏi trong trang 99 và nêu thắc mắc nếu có từ không hiểu.

- HS thảo luận nhóm như yêu cầu.

- Sau 3 phút thảo luận lần lượt từng nhóm trình bày từng câu hỏi

- HS quan sát vật thật

- HS lắng nghe

- Chia nhóm, thảo luận

- Một cặp đứng lên trình bày ý kiến. Các nhóm khác có thể đặt câu hỏi phát vấn thêm (nếu cần)

- HS thảo luận đánh giá việc tiết kiệm điện ở gia đình và ghi lại vào phiếu nhóm.

- Sau 3 phút hội ý các nhóm trình bày dựa trên bảng đánh giá của nhóm mình. 

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.


_________________________

Tiết 3:TOÁN 

Tiết 120 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích yêu cầu  :

- Biết tính diện tích ,thể tích của hình hộp chữ nhật ,hình lập phương. 

- Làm được bt 1(a,b), bài 2

* Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học : 

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ:  

- Gọi 2 HS nêu quy tắc và công thức tính hình tam giác và hình thang.

- GV nhận xét và ghi điểm 

2.. Dạy bài mới : Thực hành

a. Giới thiệu bài

b. Bài tập

Bài tập 1/45 VBT
- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào nháp.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2/45
- Gọi HS nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương

- Gọi 1 HS lên bảng. 

- Lớp làm vào vở

- GV hướng dẫn HS yếu làm bài:

Nhận xét, sửa sai

Bài 3:45 vbt
Viết số đo thích hợp vào ô trống
YCHS nêu ct tinh thể tích hcn, cách nhân 2 stp
3. Củng cố dặn dò : 

- Nhận xét tiết học.

-  Tuyên dương HS học tốt

- Dặn dò HS về nhà học bài, làm bài và chuẩn bị bài sau : Kiểm tra định kì giữa HKI.
	- 2 HS nêu.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài.

*Bài giải:

 b. Thể tích trong lòng bể kính là:

2 [image: image1.wmf]´

 1,5 [image: image2.wmf]´

 1 = 3(m3) =3000(dm3) 
*c. nước trong có số lit  là:

3000 x4/5= 240(l)

           Đáp số: 240l.

- HS nêu 

- 1HS lên bảng. Lớp làm vào vở

Bài giải:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:      

                   0,5 x 0,5 x 4 = 1( m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là : 

                   0,5 x 0,5 x 6 = 1,5 (m2)

c) Thể tích của hình lập phương là:

             0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 ( m3)

                            Đáp số: a)  1 m2
                                        b) 1,5 m2

                                                                c) 0,125 m2 

- Lắng nghe.

HHCN

1

2

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiềucao

0,4m

0,2m

Thể tích

0,8m2
0,1m2



Tiết 4: KỂ CHUYỆN
Tiết 24 : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

( Gt THAY BĂNG LUYỆN TẬP KỂ CÁC CÂU CHUYỆN ĐA HỌC)

I. Mục đích yêu cầu :
- Kể được một câu chuyện về một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước, kể lại câu chuyên em thích nhất.

- Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hoàn chỉnh, lời kể rõ ràng. Biết trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học  :
· Một số tranh ảnh kể 

III. Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi 2 HS kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh.

- Nhận  xét và ghi điểm cho từng HS .

2. Dạy bài mới : 
a.Giới thiệu bài : GV nêu : Trong tiết kể chuyện hôm nay, các em sẽ kể một câu chuyện mình biết trong đời sống thực tế về việc làm tốt của một người hoặc việc làm của chính em góp phần xây dựng quê hương đát nước.chuyên em thích nhất
b.HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài :

- 1HS đọc đề bài. 

- GV yêu cầu HS phân tích đề – Gạch chân những từ quan trọng trong đề : 

- GV : Câu chuyện các em kể phải là những việc làm tốt mà các em đã biết trong đời thực; cũng có thể là các câu chuyện các em đã thấy trên ti vi .

- Gọi 4  HS nối tiếp nhau đọc các gợi ý -2-3-4:

+ Những việc làm thể hiện ý thức xây dựng quê hương đất nước.

+ Tìm các câu chuyện ở đâu ? 

+ Kể như thế nào ?

+ Nêu suy nghĩ của em về hành động của nhân vật trong câu chuyện .

-GV kiểm tra HS chuẩn bị nội dung cho tiết kể chuyện; 

- Mời 2HS nối tiếp nhau nói về đề tài câu chuyện của mình :

- Cho  HS  viết  nhanh trên giấy nháp dàn ý câu chuyện định kể .

HĐ 2: Hướng dẫn HS thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện :

* Kể chuyện trong nhóm :

- Cho Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, cùng trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. GV đến từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn.

* Thi kể chuyện trước lớp :

- Gọi đại diện các nhóm thi kể .

- Cho cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hay nhất, bạn kể chuyện có tiến bộ nhất.

3 . Củng cố ,dặn dò 

- Gọi 1 em kể chuyện hay nhất kể lại cho cả lớp nghe.

- GV nhận xét tiết học. 
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuyện sau : “Vì muôn dân” - đọc các yêu cầu của tiết kể chuyện, xem trước tranh minh hoạ.  
	-2 hs kể.

- Lắng nghe

- Nhắc lại tên bài.

- HS đọc đề, nêu yêu cầu: 

Hãy kể một việc làm tốt góp phần xay dựng quê hương đâes nước , chuyên em thích nhất
- 4  HS nối tiếp nhau đọc các gợi ý 1-2-3-4:

- HS nối tiếp  nói về đề tài câu chuyện

VD:   + Tôi muốn kể câu chuyện về chú Nam là một công an xã ở gần nhà tôi. Tháng trước, chú đã có một hành động rất dũng cảm, xông vào đám cháy cứu được 2 em nhỏ.

 +  Tôi muốn kể câu chuyện về Ông NGUYÊN KHOA ĐĂNG
- Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, cùng trao đổi về nội dung , ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp 

- Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hay nhất, bạn kể chuyện có tiến bộ nhất.

- 1HS giỏi kể lại câu chuyện.

- Lắng nghe.


____________________________
Tiết 5: SINH HOẠT 

NHẬN XÉT TUẦN 24 

I.Mục đích yêu cầu :

- Đánh giá kết quả học tập ,sinh hoạt tuần 24

- Đề ra biện pháp khắc phục và lên kế hoạch tuần 25

II. Các hoạt động lên lớp 

1.Ổn định tổ chức lớp 

2. Sinh hoạt lớp 

a. Lớp trưởng lên nhận xét ,đánh giá chung các hoạt động của lớp

b. Giáo viên nhận xét :

* Nề nếp :

…………………………………………………………………………………………

* Học tập 

………………………………………………………………………………………………..

*Đạo đức :

…………………………………………………………………………………………

* Thể dục ,vệ sinh :

…………………………………………………………………………………………

III. Kế hoạch tuần 25

-  Tiếp tục thi đua học tốt 

-   Duy trì tốt tác phong đạo đức của người học sinh 

-  Thực hiện rèn chữ viết thường xuyên 

-  Giữ vệ sinh cá nhân – vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

-   Chăm sóc cây xanh và trang trí phòng học

* Các hoạt động khác:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

-Thực hiện tốt an toàn giao thông.

________________________

Nhận xét, kí duyệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

                                                          Tổ trưởng
                                                            Dương Nam Chung
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